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	Quyết định số 72/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi cũ 
	
	

	Tên Quyết định: Quy định việc quản lý đường đô thị, đường huyện, đường xã, đường thôn và trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Tên Quyết định: Quy định về quản lý đường bộ, trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và cấp phép thi công nút giao đối với đường bộ đang khai thác thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	Kế thừa các văn bản quy định cũ, điều chỉnh tỉnh Quảng Ngãi mới sau khi sáp nhập.

	Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
	Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
	

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này Quy định việc quản lý đường đô thị, đường huyện, đường xã, đường thôn; trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và cấp phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 8 và khoản 5 Điều 30 Luật Đường bộ số 35/2024/QH15.
2. Những nội dung không được quy định tại Quy định này thì được thực hiện theo quy định Luật Đường bộ và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Quy định này quy định chi tiết một số điều của Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, gồm:
a) Điểm b khoản 4 Điều 8 của Luật số 35/2024/QH15 về Quy định việc quản lý đường đô thị, đường xã, đường thôn được sửa đổi tại điểm c khoản 2 Điều 29 Nghị định 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ.
b) Khoản 5 Điều 30 của Luật số 35/2024/QH15 về Quy định trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và trình tự, thủ tục cấp phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác.
2. Một số biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong công tác tổ chức giao thông, đặt biển tốc độ khai thác trên đường bộ, phòng chống thiên tai và cập nhật, điều chỉnh các thông tin trong cơ sở dữ liệu đường bộ thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
	Kế thừa các văn bản quy định cũ, viết lại cho phù hợp với tỉnh Quảng Ngãi mới sau khi sáp nhập và chính quyền địa phương 2 cấp.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý đường đô thị, đường huyện, đường xã, đường thôn; trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và cấp phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến nội dung về quản lý đường bộ, trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và cấp phép thi công nút giao đối với đường bộ đang khai thác thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
	

	Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Cơ quan quản lý đường bộ gồm: Sở Giao thông vận tải; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã.
2. Người quản lý, sử dụng đường bộ là chủ sở hữu trực tiếp quản lý, sử dụng, vận hành, khai thác công trình đường bộ hoặc tổ chức, cá nhân được giao quản lý, sử dụng, vận hành, khai thác công trình đường bộ.
	
	Dự thảo văn bản mới không quy định giải thích từ ngữ. Vì từ ngữ đã được giải thích trong Luật Đường bộ và các nghị định liên quan, cụ thể: Cơ quan quản lý đường bộ: Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng là cơ quan quản lý đường bộ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định tại Khoản này bởi Khoản 1 Điều 23 Nghị định 140/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2025

	Chương II
PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ ĐỊA PHƯƠNG
	Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
	

	Điều 4. Phân cấp quản lý đường bộ địa phương
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) tổ chức quản lý đối với đường huyện, đường đô thị trên địa bàn quản lý.
2. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) tổ chức quản lý đối với đường xã, đường thôn trên địa bàn quản lý.
	Điều 3. Giao quản lý các tuyến đường bộ
1. Sở Xây dựng quản lý đối với các loại đường:
a) Đường tỉnh, Quốc lộ được phân cấp, giao quản lý.
b) Các tuyến đường mới được đầu tư xây dựng có quy hoạch là đường tỉnh và đường bộ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
c) Các công trình hạ tầng như vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh và các hạng mục phụ trợ gắn liền với đường bộ quy định tại điểm a, điểm b khoản này.
2. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu Lý Sơn (sau đây viết là Ủy ban nhân dân cấp xã) quản lý đối với các loại đường:
a) Hệ thống đường đô thị, đường xã, đường thôn trên địa bàn quản lý.
b) Đường gom, đường bên tách khỏi quốc lộ, đường ngõ, ngách, kiệt, hẻm trong đô thị; đường phố nội bộ trên địa bàn quản lý.
c) Tuyến, đoạn tuyến quốc lộ khi được phân cấp (trừ điểm a khoản 1 Điều này) không còn trong quy hoạch mạng lưới đường bộ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 8 Luật Đường bộ số 35/2024/QH15.
d) Đường phố chưa được cơ quan có thẩm quyền đặt tên đường, phố trên địa bàn quản lý.
đ) Hệ thống cầu, cầu treo dân sinh đơn lẻ không nằm trên hệ thống đường quốc lộ, đường tỉnh, đường xã, đường thôn và đường khác.
e) Các tuyến đường khác và một số công trình trên tuyến đường bộ do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.
3. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi quản lý đối với các loại đường:
a) Đường dành cho giao thông công cộng trong phạm vi ranh giới các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp thuộc phạm vi quản lý (trừ các tuyến đường bộ do Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý).
b) Các tuyến đường khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.
	Thực hiện chủ trương tại Kết luận số 137-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; theo đó, tại khoản 11 Điều 1 Nghị quyết số 202/2025/QH15 quy định “Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Quảng Ngãi”; tại điểm c khoản 2 Điều 29 Nghị định 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định “Điều chỉnh phân loại đường địa phương quy định tại khoản 2, điểm b khoản 4 Điều 8 bao gồm: đường tỉnh, đường đô thị, đường xã, đường thôn“; có sự thay đổi về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật cao hơn và khi bỏ chính quyền cấp huyện.

	Chương III
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHẤP THUẬN THIẾT KẾ, CẤP PHÉP THI CÔNG NÚT GIAO ĐỐI VỚI ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG ĐANG KHAI THÁC
	
	

	Điều 5. Đấu nối đường nhánh vào đường chính
1. Đường chính là đường phục vụ giao thông chủ yếu trong khu vực, kết nối giao thông các khu vực, vùng, gồm: Đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã.
2. Đường nhánh là đường nối vào đường chính, có chức năng kết nối giao thông các khu vực hai bên đường chính; kết nối giao thông từ đường gom vào đường chính thông qua nút giao, cụ thể:
a) Đường chính là đường tỉnh: Đường nhánh đấu nối vào đường chính gồm: Đường huyện, đường xã, đường đô thị, đường chuyên dùng, đường gom, đường nối từ đường gom, đường từ các khu vực, công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội.
b) Đường chính là đường huyện, đường đô thị: Đường nhánh đấu nối vào đường chính gồm: Đường xã, đường trục thôn, xóm, đường ngõ, hẻm phố và các điểm dân cư, đường chuyên dùng, đường gom, đường nối từ đường gom, đường từ các khu vực, công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội.
c) Đường chính là đường xã: Đường nhánh đấu nối vào đường chính gồm: đường trục thôn, xóm, đường ngõ, hẻm phố và các điểm dân cư, đường chuyên dùng.
3. Đường nhánh đấu nối vào đường chính phải thông qua điểm đấu nối thuộc danh sách các điểm đấu nối được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc có ý kiến chấp thuận vị trí đấu nối của cấp có thẩm quyền và phải đảm bảo khoảng cách theo quy định của pháp luật.
4. Không đấu nối vào bụng đường cong nằm có bán kính đường cong nhỏ hơn bán kính đường cong tối thiểu thông thường theo cấp đường quy hoạch; lưng đường cong có bố trí siêu cao; trong đoạn đường dốc có độ dốc dọc lớn hơn độ dốc dọc lớn nhất theo cấp đường đang khai thác; trong khu vực địa hình không bảo đảm tầm nhìn lái xe.
5. Việc thiết kế nút giao đấu nối vào đường chính phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành về yêu cầu thiết kế đường ô tô, đảm bảo an toàn giao thông và khả năng thông hành của đường chính.
	
	

	
	Điều 4. Kết nối giao thông với đường địa phương, quốc lộ được phân cấp, giao quản lý
1. Việc đấu nối vào đường địa phương, đường quốc lộ được phân cấp, giao quản lý trên địa bàn tỉnh phải phù hợp với các quy hoạch được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP.
2. Đấu nối đối với trường hợp kết nối với đường địa phương, đường quốc lộ được phân cấp, giao quản lý trên địa bàn tỉnh không có trong các quy hoạch quy định tại khoản 1 điều này, vị trí nút giao đấu nối mới phải đảm bảo khoảng cách như sau:
a) Đối với đường cấp III trở lên: không nhỏ hơn 1.500m
b) Đối với đường cấp IV trở xuống: không nhỏ hơn 1.000m.
c) Không quy định khoảng cách tối thiểu giữa hai điểm đấu nối liền kề vào đường thôn, đường nhóm nhà ở nhưng việc đấu nối phải bố trí đầy đủ các công trình an toàn giao thông, hệ thống báo hiệu đường bộ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
d) Trường hợp phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tuyến, đoạn tuyến đường bộ đi qua các địa bàn, khu vực có địa hình núi cao, vực sâu, sông, suối, kênh, rạch, đê điều, hồ, đập, công trình thủy lợi, thủy điện, đường sắt, khu vực di tích lịch sử, văn hóa, công trình quan trọng nhưng khó khăn trong việc xây dựng đường gom, đường bên, đường nhánh hoặc phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội cấp thiết của địa phương thì được giảm khoảng cách so với quy định tại điểm a, điểm b khoản này.
3. Thẩm quyền chấp thuận vị trí đấu nối.
a) Sở Xây dựng chấp thuận các điểm đấu nối vào đường tỉnh, quốc lộ được phân cấp và các tuyến đường khác được giao quản lý. 
b) Ủy ban nhân dân cấp xã chấp thuận vị trí đấu nối giao thông vào các tuyến đường bộ quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định này.
c) Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chấp thuận vị trí đấu nối giao thông vào các tuyến đường bộ quy định tại khoản 3 Điều 3 Quyết định này. 
4. Nút giao đấu nối được thiết kế, xây dựng tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; phù hợp với cấp đường và bảo đảm an toàn giao thông, năng lực thông hành của tuyến đường.
	

	Điều 6. Chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối đường nhánh vào đường chính đang khai thác
1. Chủ đầu tư dự án xây dựng nút giao đấu nối đường nhánh vào đường chính gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối đường nhánh vào đường chính theo hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp (qua hệ thống bưu điện hoặc qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (dichvucong.quangngai.gov.vn)) đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này. Hồ sơ đề nghị bao gồm:
a) Đơn đề nghị theo quy định tại mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này.
b) Hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công công trình nút giao đấu nối đường nhánh vào đường chính, bao gồm: thuyết minh thiết kế, bản vẽ thiết kế nút giao đấu nối và bản vẽ hoàn trả kết cấu hạ tầng đường chính, bản vẽ tổ chức giao thông tại nút giao đấu nối, hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất (nếu có); quyết định phê duyệt danh sách các điểm đấu nối đường nhánh vào đường chính trừ vị trí đấu nối không phải chấp thuận, phê duyệt theo quy định của pháp luật.
c) Văn bản giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng nút giao đấu nối đường nhánh vào đường chính.
2. Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối đường nhánh vào đường chính đang khai thác:
a) Sở Giao thông vận tải chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối đường nhánh vào đường chính đối với đường tỉnh.
b) Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối đường nhánh vào đường chính đối với đường huyện, đường đô thị thuộc phạm vi quản lý.
c) Ủy ban nhân dân cấp xã chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối đường nhánh vào đường chính đối với đường xã thuộc phạm vi quản lý.
3. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:
a) Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra hồ sơ, nếu đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, nếu không đủ thành phần thì hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
b) Đối với hồ sơ nộp gián tiếp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đủ thì thông báo về việc tiếp nhận chính thức, nếu không đủ thì có văn bản yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ cho tổ chức, cá nhân không muộn hơn tám giờ làm việc kể từ khi hệ thống tiếp nhận.
c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền tiến hành xem xét hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì có văn bản chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối đường nhánh vào đường chính theo quy định tại mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này, trường hợp không chấp thuận thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
4. Văn bản chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối có thời hạn 18 tháng, hết thời hạn nêu trên mà chủ đầu tư chưa gửi hồ sơ đề nghị cấp phép thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào đường chính theo quy định tại Điều 7 Quy định này hoặc có thay đổi về quy mô nút giao đấu nối thì phải thực hiện lại từ đầu thủ tục chấp thuận thiết kế nút giao.
5. Đối với kết nối giao thông thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là người có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc đối với các dự án đã được Sở Giao thông vận tải thẩm định, việc quyết định thiết kế nút giao đấu nối đường nhánh vào đường chính thực hiện trong quyết định phê duyệt dự án và không phải thực hiện quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.
	Điều 5. Chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào đường quốc lộ được phân cấp và đường địa phương đang khai thác
1. Chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào đường quốc lộ được phân cấp đang khai thác.
a) Thẩm quyền chấp thuận: Sở Xây dựng
b) Trình tự, thủ tục: Thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 Điều 3, Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
2. Chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác.
a) Chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị theo hình thức trực tiếp hoặc gửi gián tiếp (qua hệ thống bưu điện hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến) đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, để được xem xét chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào địa phương đang khai thác. Hồ sơ đề nghị bao gồm: Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác theo quy định tại Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này; Hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công công trình nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác, bao gồm: thuyết minh thiết kế, bản vẽ thiết kế nút giao đấu nối và bản vẽ hoàn trả kết cấu hạ tầng đường địa phương, bản vẽ tổ chức giao thông tại nút giao đấu nối, hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất (nếu có), văn bản hoặc tài liệu xác định vị trí đấu nối của cơ quan có thẩm quyền; văn bản chấp thuận làm chủ đầu tư, nhà đầu tư thực hiện xây dựng dự án liên quan phải kết nối, xây dựng nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác.
b) Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác: Sở Xây dựng chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào đường tỉnh và đường khác được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; Ủy ban nhân dân cấp xã chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào các tuyến đường quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định này; Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào các tuyến đường quy định tại khoản 3 Điều 3 Quyết định này.
c) Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau: Đối với trường hợp nộp trực tiếp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu đủ thành phần hồ sơ theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định; Đối với trường hợp nộp gián tiếp (qua hệ thống bưu điện hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến), trong phạm vi 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đủ thành phần hồ sơ thì tiếp nhận và giải quyết, nếu hồ sơ không hợp lệ, có văn bản thông báo đến tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện; Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính tiến hành xem xét hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì có văn bản chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối theo quy định tại Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này, trường hợp không đủ điều kiện chấp thuận thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
d) Văn bản chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối có thời hạn 18 tháng, hết thời hạn nêu trên mà chủ đầu tư chưa gửi hồ sơ đề nghị cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác theo quy định tại Điều 8 Quy định này hoặc có thay đổi về quy mô nút giao đấu nối thì phải thực hiện lại từ đầu thủ tục chấp thuận thiết kế nút giao.
3. Đối với đường địa phương trừ các tuyến đường quy định tại khoản 2 Điều này, Chủ đầu tư xây dựng nút giao có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét thống nhất để bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công và trong quá trình khai thác sử dụng nút giao.
4. Đối với kết nối giao thông thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là người có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc các tuyến đường bộ được Sở Xây dựng thẩm định dự án việc quyết định thiết kế nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác thực hiện trong quyết định phê duyệt dự án và không phải thực hiện quy định tại các khoản 1, 2 Điều này.
5. Đối với các trường hợp lối ra vào cơ quan, tổ chức, đường thôn, đường ngõ, ngách, kiệt, hẻm trong đô thị phù hợp với quy hoạch, không kết nối trực tiếp mà kết nối thông qua vỉa hè với các đường tại khoản 1 Điều này thì không áp dụng quy định như nút giao đấu nối với đường bộ mà chỉ thi công hạ thấp một phần cao độ vỉa hè với cấu tạo hình học và kết cấu thuận lợi cho người đi bộ trên vỉa hè, thuận lợi cho xe ra vào. Trường hợp này, các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định về thi công công trình trên đường bộ đang khai thác.
	Kế thừa các quy định cũ và bổ sung chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào đường quốc lộ được phân cấp, giao quản lý. Điều chỉnh cơ quan cấp có thẩm quyền chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

	Điều 7. Cấp phép thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào đường chính đang khai thác
1. Chủ đầu tư dự án xây dựng nút giao đấu nối đường nhánh vào đường chính gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phép thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào đường chính theo hình thức trực tiếp hoặc gửi gián tiếp (qua hệ thống bưu điện hoặc qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (dichvucong.quangngai.gov.vn)) đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này. Hồ sơ đề nghị bao gồm:
a) Đơn đề nghị theo quy định tại mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này.
b) Thuyết minh và bản vẽ biện pháp tổ chức thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào đường chính đã được cấp thẩm quyền thẩm định hoặc thẩm tra; biện pháp bảo đảm giao thông đường bộ khi thi công xây dựng nút giao đấu nối đã được thẩm tra theo quy định pháp luật.
2. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào đường chính:
a) Sở Giao thông vận tải cấp phép thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào đường chính đối với đường tỉnh.
b) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp phép thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào đường chính đối với đường huyện, đường đô thị thuộc phạm vi quản lý.
c) Ủy ban nhân dân cấp xã cấp phép thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào đường chính đối với đường xã thuộc phạm vi quản lý.
3. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:
a) Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra hồ sơ, nếu đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, nếu không đủ thành phần thì hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
b) Đối với hồ sơ nộp gián tiếp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đủ thì thông báo về việc tiếp nhận chính thức, nếu không đủ thì có văn bản yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ cho tổ chức, cá nhân không muộn hơn tám giờ làm việc kể từ khi hệ thống tiếp nhận.
c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền tiến hành xem xét hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì cấp giấy phép thi công nút giao đấu nối theo quy định tại mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này, trường hợp không chấp thuận thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
4. Thời hạn có hiệu lực của giấy phép thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào đường chính:
a) Đối với nút giao đấu nối thuộc dự án đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, hiệu lực của giấy phép thi công nút giao đấu nối bằng tiến độ thực hiện dự án.
b) Đối với các trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này, thời hạn có hiệu lực của giấy phép thi công đấu nối không quá 24 tháng kể từ ngày được cấp phép thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào đường chính.
c) Hết thời hạn có hiệu lực của giấy phép thi công mà chưa hoàn thành thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào đường chính thì phải thực hiện lại từ đầu thủ tục cấp phép.
	Điều 6. Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường quốc lộ được phân cấp và đường địa phương đang khai thác
1. Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường quốc lộ được phân cấp đang khai thác.
a) Thẩm quyền chấp thuận: Sở Xây dựng
b) Trình tự, thủ tục: Thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 3, 4 Điều 4, Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
2. Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác.
a) Chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị theo hình thức trực tiếp hoặc gửi gián tiếp (qua hệ thống bưu điện hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến) đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. Hồ sơ đề nghị bao gồm: Đơn đề nghị cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác theo quy định tại Mẫu số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này; Thuyết minh và bản vẽ biện pháp tổ chức thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác; biện pháp bảo đảm giao thông đường bộ khi thi công xây dựng nút giao đấu nối.
b) Cơ quan có thẩm quyền cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác: Sở Xây dựng cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh và đường khác được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; Ủy ban nhân dân cấp xã cấp phép thi công nút giao đấu nối vào các tuyến đường quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định này; Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi cấp phép thi công nút giao đấu nối vào các tuyến đường quy định tại khoản 3 Điều 3 Quyết định này.
c) Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau: Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đủ thành phần theo quy định tại khoản 1 Điều này thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp không đủ thành phần hồ sơ; Đối với trường hợp nộp gián tiếp, trong phạm vi 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ có văn bản thông báo đến tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện; Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính tiến hành xem xét hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì có văn bản cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác theo quy định tại Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này, trường hợp không đủ điều kiện cấp phép thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
d) Thời hạn có hiệu lực của giấy phép thi công đấu nối vào đường địa phương đang khai thác như sau: Đối với nút giao đấu nối thuộc dự án đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, hiệu lực của giấy phép thi công nút giao đấu nối bằng tiến độ thực hiện dự án; đối với các trường hợp không thuộc quy định trên, thời hạn có hiệu lực của giấy phép thi công đấu nối không quá 24 tháng kể từ ngày được cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác; Hết thời hạn có hiệu lực của giấy phép thi công mà chưa hoàn thành thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác thì phải thực hiện lại từ đầu thủ tục cấp phép.
2. Đối với đường địa phương trừ các tuyến đường quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, Chủ đầu tư xây dựng nút giao có văn bản thông báo Ủy ban nhân dân cấp xã trước khi thi công để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện theo các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Quy định này và các quy định Thi công công trình trên đường bộ đang khai thác.
	Kế thừa các quy định cũ và bổ sung cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường quốc lộ được phân cấp, giao quản lý. Điều chỉnh cơ quan cấp có thẩm quyền cấp phép thi công nút giao đấu nối phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

	
	Điều 7. Thẩm quyền tổ chức giao thông trên đường quốc lộ được phân cấp, đường địa phương đang khai thác
1. Thẩm quyền tổ chức giao thông đường bộ trong giai đoạn quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng công trình đường bộ như sau:
a) Sở Xây dựng là cơ quan có trách nhiệm tổ chức giao thông trên các tuyến đường bộ quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định này.
b) Ủy ban nhân dân cấp xã là cơ quan có trách nhiệm tổ chức giao thông trên các tuyến đường bộ quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định này.
c) Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi là cơ quan có trách nhiệm tổ chức giao thông trên các tuyến đường bộ quy định tại khoản 3 Điều 3 Quyết định này.
2. Đối với việc tổ chức giao thông trong giai đoạn quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng công trình đường bộ qua các tuyến đường bộ thuộc phạm vi quản lý của hai cơ quan quản lý đường bộ trở lên, hai cơ quan quản lý đường bộ phối hợp xây dựng Quy chế tổ chức thực hiện hoặc xác định một cơ quan quản lý đường bộ trực tiếp thực hiện; tuy nhiên trước khi thực hiện phải lấy ý kiến của cơ quan quản lý đường bộ bên kia và các đơn vị có liên quan. Trường hợp không xác định được cơ quan quản lý đường bộ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến.
	

	
	Điều 8. Đặt biển tốc độ khai thác trên đường bộ
1. Việc đặt biển báo tốc độ khai thác trên đường bộ thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ.
2. Giao trách nhiệm việc đặt biển báo tốc độ khai thác theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 10 Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 26 Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 13 tháng 06 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng), cụ thể như sau:
a) Sở Xây dựng quyết định đặt biển báo tốc độ khai thác đối với các tuyến đường bộ quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định này.
b) Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đặt biển báo tốc độ khai thác đối với các tuyến đường bộ quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định này.
c) Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi quyết định đặt biển báo tốc độ khai thác đối với các tuyến đường bộ quy định tại khoản 3 Điều 3 Quyết định này.
	

	
	Điều 9. Tổ chức lập, soát xét, thẩm định, phê duyệt hồ sơ hoàn thành khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông và hồ sơ hoàn thành dự án khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai đối với đường bộ quản lý trên địa bàn tỉnh
1. Sở Xây dựng tổ chức lập, soát xét, thẩm định, phê duyệt hồ sơ hoàn thành khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông và hồ sơ hoàn thành dự án khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai đối với các tuyến đường bộ quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy định này.
2. Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lập, soát xét, thẩm định, phê duyệt hồ sơ hoàn thành khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông và hồ sơ hoàn thành dự án khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai đối với các tuyến đường bộ quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy định này.
3. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức lập, soát xét, thẩm định, phê duyệt hồ sơ hoàn thành khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông và hồ sơ hoàn thành dự án khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai đối với các tuyến đường bộ quy định tại khoản 3 Điều 3 Quy định này.
	

	
	Điều 10. Phân cấp cập nhật, điều chỉnh các thông tin trong cơ sở dữ liệu đường bộ thuộc phạm vi quản lý
1. Sở Xây dựng thực hiện cập nhật, điều chỉnh các thông tin trong cơ sở dữ liệu đường bộ đối với các tuyến đường bộ được giao quản lý tại khoản 1 Điều 3 Quy định này.
2. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện cập nhật, điều chỉnh các thông tin trong cơ sở dữ liệu đường bộ đối với các tuyến đường bộ được giao quản lý tại khoản 2 Điều 3 Quy định này.
3. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi thực hiện cập nhật, điều chỉnh các thông tin trong cơ sở dữ liệu đường bộ đối với các tuyến đường bộ được giao quản lý tại khoản 3 Điều 3 Quy định này.
	

	Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	

	Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Sở Giao thông vận tải căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành, có trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với hệ thống đường bộ địa phương; tổ chức thực hiện công tác quản lý đường tỉnh theo quy định tại Quy định này và các quy định của pháp luật hiện hành. Hướng dẫn việc triển khai Quy định này và đồng thời phối hợp các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nội dung của Quy định này.
2. Đối với quốc lộ do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý: Giao Sở Giao thông vận tải thực hiện việc chấp thuận thiết kế và cấp phép thi công đấu nối vào đường quốc lộ theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Thông tư số 41/2024/TT- BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ.
3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đường đô thị, đường huyện, đường xã, đường thôn; trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và cấp phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm thực hiện Quy định này.
4. Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã
a) Có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện quản lý đối với các loại đường bộ theo phân cấp quản lý trong địa giới hành chính thuộc phạm vi quản lý theo Quy định này và pháp luật có liên quan;
b) Có trách nhiệm phối hợp các sở, ngành có liên quan, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nội dung của Quy định này;
c) Có trách nhiệm cập nhật, báo cáo Sở Giao thông vận tải tình hình quản lý đường bộ do mình quản lý định kỳ hằng năm trước ngày 10 tháng 01 của năm tiếp theo để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.
	Điều 11. Sở Xây dựng
1. Là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện Quy định này; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung (nếu có).
2. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, khai thác, bảo trì và bảo vệ các tuyến đường được giao quản lý theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy định này.
	

	
	Điều 12. Ủy ban nhân dân cấp xã
1. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, khai thác, bảo trì và bảo vệ các tuyến đường được giao quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy định này;
2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến Nhân dân các quy định của pháp luật về phạm vi đất dành cho bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
3. Định kỳ ngày 25/11 hằng năm có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi Sở Xây dựng tổng hợp) tình hình quản lý, khai thác, bảo trì, bảo vệ công trình kết cấu hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý.
	

	
	Điều 13. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi
1. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, khai thác, bảo trì và bảo vệ các tuyến đường được giao quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Quy định này;
2. Định kỳ ngày 25/11 hằng năm có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi Sở Xây dựng tổng hợp) tình hình quản lý, khai thác, bảo trì, bảo vệ công trình kết cấu hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý.
	

	

	Điều 14. Các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng công trình đường bộ; đơn vị được giao quản lý công trình đường bộ thực hiện Quy định này.
	

	
	[bookmark: dieu_2_name]Điều 5. Điều khoản thi hành
Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn vướng mắc hoặc chưa phù hợp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng để tổng hợp, nghiên cứu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Quy định thời gian có hiệu lực thi hành của Quyết định và quy định về thời gian hết hiệu lực thi hành của các Quyết định của tỉnh Quảng Ngãi (cũ) và tỉnh Kon Tum (cũ) Quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh



